	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/2/2013 đến ngày 17/2/2013
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	212 /TT-BTC
	5/12/2012
	Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ  
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	213 /TT-BTC
	6/12/2012
	Thông tư hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán  
	
	

	3. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	12 /TT-BVHTTDL
	10/12/2012
	V/v quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá  
	
	

	4. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	13 /TT-BVHTTDL
	10/12/2012
	Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn  
	
	

	5. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	14 /TT-BVHTTDL
	10/12/2012
	V/v quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông  
	
	

	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	16 /TT-BVHTTDL
	13/12/2012
	Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin  
	
	

	7. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	52 /TT-BGTVT
	21/12/2012
	Thông tư ban hành 03 quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô xe gắn máy  
	
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	15 /TT-BNV
	25/12/2012
	Thông tư hướng dẫn tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức  
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	16 /TT-BNV
	28/12/2012
	V/v ban hành quy chế thi tuyển xét tuyển viên chức  
	
	

	10. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	01 /TT-BVHTTDL
	2/1/2013
	V/v Thông tư quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với thể thao quốc gia  
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	02 /TTLT-BGTVT
	8/1/2013
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm  
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	08 /TT-BTC
	10/1/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin  
	
	

	13. 
	Bộ Y tế
	04 /TT-BYT
	21/1/2013
	Thông tư hướng dẫn Phê duyệt và áp dụng dịch vụ khám chữa bệnh  
	
	

	14. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	05 /TT-BNN
	21/1/2013
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13  
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	06 /TT-BNNPTNT
	22/1/2013
	Thông tư ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng  
	
	

	16. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04 /TT-BTTT
	23/1/2013
	Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 
	
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	13 /TT-BTC
	25/1/2013
	Thông tư giám sát dịch chứng khoán trên thị trường  
	
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01 /TT-BTNMT
	28/1/2013
	Thông tư quy định về phế liệu được nhập khẩu để làm nguyên liệu Sản xuất 
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	262 /QĐ-TTg
	30/1/2013
	V/v tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2012  
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	263 /QĐ-TTg
	30/1/2013
	V/v thành lập BCĐ trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường 
	
	

	21. 
	Bộ Tư pháp
	03 /TT-BTP
	31/1/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính  
	
	

	22. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	518 /QĐ-BVHTTDL
	31/1/2013
	V/v ban hành chương trình hành động của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch  
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	50 /TB-VPCP
	31/1/2013
	Thông báo ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	51 /TB-VPCP
	31/1/2013
	Thông báo ý kiến kết luận của TTCP tại phiên họp lần thứ 50 của HĐ Thi đua khen thưởng  
	
	

	25. 
	Bộ Tư Pháp
	04 /TTLT-BTP
	1/2/2013
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự  
	
	

	26. 
	Chính phủ
	17 /NQ-CP
	1/2/2013
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2013 
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	275 /QĐ-TTg
	4/2/2013
	V/v điều chỉnh bổ sung Quyết định số 440 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	276 /QĐ-TTg
	4/2/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải VN  
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	278 /QĐ-TTg
	4/2/2013
	V/v cử thành viên uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS 
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	285 /QĐ-TTg
	5/2/2013
	V/v mở sân bay Thọ Xuân 
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	291 /QĐ-TTg
	5/2/2013
	V/v ban hành hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	293 /QĐ-TTg
	5/2/2013
	V/v hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo  
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	242 /QĐ-BNN 
	5/2/2013
	V/v công bố TTHC do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	376 /QĐ-BTP
	5/2/2013
	V/v công bố danh mục VBQPPL 
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	14 /TT-BTC
	5/2/2013
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66  
	
	

	36. 
	Chính phủ
	14 /NĐ-CP
	5/2/2013
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07 của Chính phủ  
	
	

	37. 
	Chính phủ
	15 /NĐ-CP
	6/2/2013
	Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng  
	
	

	38. 
	Chính phủ
	16 /NĐ-CP
	6/2/2013
	Nghị định về rà soát hệ thống VBQPPL 
	
	

	39. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	485 /CT-BNN 
	6/2/2013
	V/v tăng cường phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng 
	
	

	40. 
	Bộ Tư pháp
	06 /TT-BTP
	6/2/2013
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp  
	
	

	41. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	957 /BGDĐT-GĐT
	6/2/2013
	V/v tổ chức các hoạt động của trường PTDTBT theo thông tư 24/2010/TT-BGDĐT 
	
	

	42. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	929 /BKHĐT-KTDV
	6/2/2013
	V/v hướng dẫn triển khai các dự án sử dụng vốn dư thuộc chương trình tín dụng  
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ
	59 /TB-VPCP
	6/2/2013
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính Phủ
	60 /TB-VPCP
	6/2/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải  
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	61 /TB-VPCP
	6/2/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	63 /TB-VPCP
	6/2/2013
	Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai chương trình phòng chống tội phạm ma tuý 
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính phủ
	312 /QĐ-TTg 
	7/2/2013 
	V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39.
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	314 /QĐ-TTg
	7/2/2013
	Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản  
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	315 /QĐ-TTg 
	7/2/2013 
	V/v thành lập BCĐ tổ chức Đại hội TDTT
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính phủ
	316 /QĐ-TTg 
	7/2/2013 
	V/v ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật 
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	318 /QĐ-TTg 
	7/2/2013 
	V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ về phát triển khu công nghiệp
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	319/QĐ-TTg 
	7/2/2013 
	V/v Phê duyệt Đề án Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành lao, phong, tâm thần
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1238 /VPCP-KTN
	7/2/2013
	V/v tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác vận chuyển kinh doanh cát sỏi lòng sông  
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính Phủ
	67 /TB-VPCP
	7/2/2013
	V/v kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
	
	

	55. 
	Văn phòng Chính Phủ
	68 /TB-VPCP
	7/2/2013
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải  
	
	

	56. 
	Văn phòng Chính phủ 
	1270 /VPCP-KGVX 
	8/2/2013
	V/v triển khai thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2013 .
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ 
	1297 /VPCP-KGVX 
	8/2/2013
	V/v góp ý tham luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 .
	
	

	58. 
	Thủ tướng Chính phủ
	320 /QĐ-TTg 
	8/2/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn dệt may VN .
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ 
	70 /TB-VPCP
	8/2/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ 
	72 /TB-VPCP
	8/2/2013
	Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ .
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ 
	74 /TB-VPCP
	8/2/2013
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
	
	

	62. 
	Bộ Nội vụ 
	49 /TB-HĐTNN 
	8/2/2013
	Thông báo dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011 .
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